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BỘ NGOẠI GIAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 12/2024/TB-LPQT
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Séc  ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Kể từ khi Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Séc có hiệu lực, các Điều 1 đến 14 và Điều 56, Điều 78 của  Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc , ký tại Pra-ha ngày 12 tháng 10 năm 1982, sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Quý Cơ quan bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lương Ngọc
HIỆP ĐỊNH
TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA SÉC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA SÉC (sau đây gọi là “các Bên"),
MONG MUỐN duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác,
TÔN TRỌNG các quy tắc được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế,
KHẲNG ĐỊNH LẠI cam kết tôn trọng công lý, quyền con người, các nguyên tắc pháp quyền và dân chủ,
NHẮC LẠI Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ký ngày 12/10/1982 tại Pra-ha,
LƯU Ý RẰNG cả Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc hiện nay đang áp dụng các quy định của Hiệp định này,
MONG MUỐN tăng cường và thúc đẩy hợp tác với nhau hiệu quả hơn trong các vấn đề hình sự theo quy định pháp luật của mình,
ĐÃ THỎA THUẬN NHƯ SAU:
Phần I
Các quy định chung
Điều 1
Mục đích của Hiệp định
1. Các Bên dành cho nhau sự tương trợ tư pháp (sau đây gọi là “tương trợ”) ở mức tối đa theo quy định của Hiệp định này và tôn trọng pháp luật quốc gia trong tố tụng hình sự.
2. Hiệp định này không áp dụng với:
a) dẫn độ;
b) chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù để tiếp tục thi hành án; và
d) Thi hành bản án hình sự của Bên yêu cầu ở Bên được yêu cầu, trừ khi pháp luật của Bên được yêu cầu và Hiệp định này cho phép.
Điều 2
Phạm vi tương trợ
1. Việc tương trợ bao gồm các hình thức tương trợ được nêu tại phần II của Hiệp định này và các hình thức tương trợ khác được pháp luật các Bên cho phép và không trái với Hiệp định này.
2. Việc tương trợ có thể bao gồm:
a) tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu;
b) triệu tập người làm chứng hoặc người giám định;
c) thu thập và cung cấp chứng cứ;
d) chuyển giao tạm thời người đang chấp hành hình phạt tù tại Bên được yêu cầu đến Bên yêu cầu để hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ;
e) áp dụng các biện pháp nhằm tìm kiếm, thu giữ hoặc tịch thu tài sản do phạm tội mà có và công cụ, phương tiện phạm tội;
f) trao đổi thông tin;
g) các hình thức tương trợ khác phù hợp với mục đích của Hiệp định này mà không trái với pháp luật của Bên được yêu cầu.
Điều 3
Định nghĩa
Nhằm mục đích của Hiệp định này,
(a) thuật ngữ “chứng cứ” bao gồm tài liệu, hồ sơ và các đồ vật có tính chất chứng cứ khác;
(b) thuật ngữ “tài sản” là các loại tài sản, hữu hình hay vô hình, cố định hay di động, và các tài liệu hay công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó;
(c) thuật ngữ “công cụ, phương tiện phạm tội” là bất kỳ tài sản đã, đang hoặc sẽ được sử dụng để thực hiện tội phạm hình sự;
(d) thuật ngữ “tài sản do phạm tội mà có” là bất kỳ tài sản có nguồn gốc hoặc có được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc thực hiện tội phạm hình sự;
(e) thuật ngữ “thu giữ” là việc tạm thời cấm chuyển giao, chuyển đổi, định đoạt hoặc di chuyển tài sản hoặc tạm thời trông coi hay quản lý tài sản trên cơ sở một lệnh do tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành;
(f) thuật ngữ “tịch thu” bao gồm việc tước đoạt khi có thể áp dụng, sẽ là tước đoạt vĩnh viễn tài sản theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
Điều 4
Cơ quan trung ương
1. Các yêu cầu tương trợ được gửi và phản hồi thông qua các Cơ quan trung ương.
2. Các cơ quan sau đây được chỉ định là các Cơ quan trung ương nhằm mục đích thực hiện Hiệp định này:
a) Đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Viện kiểm sát nhân dân tối cao; và
b) Đối với nước Cộng hòa Séc là Viện kiểm sát tối cao của nước Cộng hòa Séc đối với các yêu cầu tương trợ đi phát sinh từ các công tố viên và các yêu cầu tương trợ đến phát sinh từ giai đoạn trước khi xét xử và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Séc đối với các yêu cầu tương trợ khác.
3. Các Cơ quan trung ương liên hệ trực tiếp với nhau vì mục đích của Hiệp định này. Trường hợp cần thiết, các Bên có thể liên hệ thông qua các kênh ngoại giao.
4. Mỗi Bên có thể thay đổi Cơ quan trung ương của mình. Trong trường hợp thay đổi thì sẽ thông báo cho Bên kia về sự thay đổi và thông tin liên hệ của Cơ quan trung ương mới thông qua kênh ngoại giao.
Điều 5
Hình thức và Nội dung của Yêu cầu tương trợ
1. Yêu cầu tương trợ được lập bằng văn bản và phải có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền lập yêu cầu và được chứng thực bằng con dấu chính thức của cơ quan đó.
2. Yêu cầu tương trợ phải bao gồm:
(a) tên và địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành tố tụng liên quan tới yêu cầu tương trợ, và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ;
(b) mô tả các tình tiết của tất cả các tội phạm hình sự liên quan tới yêu cầu và các điều luật có thể áp dụng của pháp luật hình sự có liên quan của Bên yêu cầu, bao gồm hình phạt và các quy định về thời hạn;
(c) giai đoạn tố tụng hình sự liên quan đến yêu cầu;
(d) mô tả nội dung yêu cầu và chứng cứ được yêu cầu thu thập, mục đích của yêu cầu.
3. Trong trường hợp cần thiết và có thể, yêu cầu tương trợ còn bao gồm:
(a) đặc điểm nhận dạng của đối tượng của thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến yêu cầu, thời gian và địa điểm thực hiện tội phạm hình sự và thiệt hại đã xảy ra hoặc cố gắng để xảy ra;
(b) đặc điểm nhận dạng và nơi ở của bất kỳ người nào được yêu cầu cung cấp chứng cứ hoặc được tống đạt hay bất kỳ đồ vật nào được thu thập hoặc mô tả địa điểm được yêu cầu khám xét và mối liên hệ với vụ án hình sự được yêu cầu tương trợ;
(c) mô tả bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự cụ thể nào cần được tuân thủ theo khi thực hiện yêu cầu tương trợ;
(d) bất kỳ yêu cầu nào về bảo mật;
(e) trong trường hợp khẩn cấp, xác định rõ thời hạn cần thực hiện yêu cầu và lí do khẩn cấp;
(f) phương thức thực hiện tống đạt trong các trường hợp tống đạt tài liệu;
(g) danh sách câu hỏi trong trường hợp lấy lời khai của một người;
(h) đặc điểm của người mà đề nghị Bên được yêu cầu cho phép có mặt trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ, vai trò của họ trong quá trình tố tụng hình sự liên quan đến yêu cầu và mục đích của việc có mặt;
(i) thông tin liên quan đến chi phí và tiền đền bù mà người được triệu tập để có mặt tại Bên yêu cầu sẽ được hưởng;
(j) thông tin về quyền không phải cung cấp lời khai theo quy định của pháp luật Bên yêu cầu đối với người mà được đề nghị Bên được yêu cầu lấy lời khai và thông tin về bất kỳ quyền miễn trừ, đặc quyền hoặc không đủ năng lực theo pháp luật của Bên yêu cầu có thể liên quan đến việc thực hiện yêu cầu tương trợ;
(k) bản mô tả chính xác chứng cứ, tài sản, phương tiện phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có được yêu cầu thu giữ hoặc tịch thu, bao gồm mối liên hệ của chúng với tội phạm hình sự và quá trình tố tụng hình sự vì những mục đích của yêu cầu, và các căn cứ để tin rằng các chứng cứ, tài sản, phương tiện phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có này đang ở tại lãnh thổ của Bên được yêu cầu, và lệnh hoặc bản án của một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến yêu cầu thu giữ hoặc tịch thu; và
(l) bất kỳ thông tin nào khác có thể tạo thuận lợi cho việc thực hiện yêu cầu tương trợ.
4. Nếu Bên được yêu cầu cho rằng nội dung của yêu cầu tương trợ chưa đủ để thực hiện thì có thể yêu cầu thông tin bổ sung và có thể ấn định thời hạn hợp lý để Bên yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung.
5. Yêu cầu tương trợ và tài liệu kèm theo, bao gồm cả tài liệu cần tống đạt phải được lập bằng ngôn ngữ của Bên yêu cầu và kèm theo một bản dịch sang ngôn ngữ của Bên được yêu cầu hoặc sang tiếng Anh.
6. Trong trường hợp khẩn cấp và được Bên được yêu cầu chấp thuận, yêu cầu tương trợ có thể được chuyển giao giữa các Cơ quan trung ương thông qua fax hoặc thư điện tử. Cơ quan trung ương của Bên được yêu cầu phải nhận được văn bản gốc của yêu cầu tương trợ trong thời hạn 30 ngày hoặc trong thời hạn do các Cơ quan trung ương thỏa thuận.
Điều 6
Chứng nhận và Chứng thực
1. Yêu cầu tương trợ, các tài liệu kèm theo và giấy tờ hoặc tài liệu là kết quả thực hiện một yêu cầu tương trợ không đòi hỏi bất kỳ hình thức hợp pháp hóa, chứng nhận hoặc chứng thực nào.
2. Trong trường hợp cụ thể khi Bên được yêu cầu hoặc Bên yêu cầu đòi hỏi các giấy tờ hoặc tài liệu phải được chứng thực, thì giấy tờ hoặc tài liệu đó phải được chứng thực đầy đủ bởi chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền của Bên tương ứng.
Điều 7
Từ chối hoặc hoãn tương trợ
l. Bên được yêu cầu sẽ từ chối tương trợ, toàn bộ hoặc một phần, nếu cho rằng :
(a) việc thực hiện yêu cầu tương trợ trái với các nghĩa vụ của Bên được yêu cầu theo các thỏa thuận quốc tế mà Bên đó là thành viên hoặc trái với quy định pháp luật của mình;
(b) việc thực hiện yêu cầu tương trợ có thể gây phương hại đến chủ quyền, an ninh hoặc trật tự công cộng của Bên được yêu cầu,
(c) yêu cầu tương trợ liên quan đến việc truy tố một người về một tội phạm hình sự mà người đó đã bị kết án, được tuyên không có tội hoặc được đặc xá, đại xá tại Bên được yêu cầu hoặc người đó không còn bị truy tố nữa do hết thời hiệu nếu tội phạm được thực hiện trong lãnh thổ của Bên được yêu cầu;
(d) tội phạm liên quan đến yêu cầu tương trợ không cấu thành một tội phạm theo pháp luật của Bên được yêu cầu;
(e) yêu cầu tương trợ liên quan đến một tội phạm có tính chất chính trị;
(f) yêu cầu tương trợ liên quan đến một tội phạm được thực hiện bởi thành viên của lực lượng quân đội trong khi thi hành nhiệm vụ mà không cấu thành một tội phạm hình sự theo pháp luật hình sự thông thường có thể áp dụng chung;
(g) yêu cầu tương trợ liên quan đến một tội phạm hình sự có thể bị áp dụng hình phạt tử hình tại Bên yêu cầu trừ khi Bên yêu cầu cung cấp cam kết mà Bên được yêu cầu thấy đủ rằng hình phạt tử hình sẽ không bị áp dụng hoặc nếu áp dụng sẽ không thi hành;
(h) có các căn cứ vững chắc để tin rằng yêu cầu tương trợ được lập nhằm truy tố, xét xử hoặc phân biệt đối xử với một người vì lí do chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ lí do tương tự nào khác, hoặc vị trí của người đó có thể bị ảnh hưởng bởi một trong số các lý do nêu trên;
(i) có các căn cứ vững chắc để tin rằng yêu cầu tương trợ sẽ dẫn đến việc một người bị tra tấn hoặc bị đối xử hay trừng phạt tàn bạo hoặc vô nhân đạo khác;
2. Tương trợ sẽ không bị từ chối chỉ vì lí do bí mật ngân hàng.
3. Bên được yêu cầu có thể hoãn việc thực hiện yêu cầu tương trợ nếu việc thực hiện cản trở quá trình tố tụng hình sự đang tiến hành tại Bên được yêu cầu hoặc tạm thời không thực hiện được trong từng trường hợp cụ thể.
4. Trước khi từ chối hoặc hoãn thực hiện yêu cầu tương trợ, Bên được yêu cầu phải trao đổi với Bên yêu cầu để cân nhắc khả năng thực hiện tương trợ với các điều kiện mà Bên được yêu cầu cho là cần thiết. Nếu Bên yêu cầu chấp nhận việc tương trợ với các điều kiện này thì phải tuân thủ các điều kiện đó.
5. Trường hợp Bên được yêu cầu từ chối hoặc hoãn thực hiện yêu cầu tương trợ, thì phải thông báo bằng văn bản về lí do từ chối hoặc hoãn thực hiện cho Bên yêu cầu.
Điều 8
Thực hiện yêu cầu tương trợ
1. Bên được yêu cầu sẽ thực hiện yêu cầu tương trợ phù hợp với pháp luật nước mình và theo các hướng dẫn được nêu trong yêu cầu tương trợ có thể thực hiện được trong phạm vi cho phép của pháp luật Bên được yêu cầu.
2. Bên được yêu cầu có thể cho phép sự có mặt của những người được nêu trong yêu cầu tương trợ trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ nếu không trái với pháp luật của Bên được yêu cầu. Vì mục đích này, Bên được yêu cầu thông báo trước cho Bên yêu cầu về ngày, thời gian và địa điểm thực hiện yêu cầu tương trợ; nếu cần thiết các Cơ quan trung ương sẽ trao đổi với nhau để ấn định ngày phù hợp cho cả hai Bên.
3. Bên được yêu cầu thông báo kịp thời cho Bên yêu cầu về kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ hoặc về bất kỳ tình huống phát sinh nào có thể trì hoãn đáng kể việc thực hiện yêu cầu.
4. Tài liệu được chuyển đến cho Bên yêu cầu là kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ được lập bằng ngôn ngữ của Bên được yêu cầu.
Điều 9
Bảo mật
1. Bên được yêu cầu có thể yêu cầu bảo mật thông tin hoặc chứng cứ được cung cấp hoặc các nguồn thông tin hoặc chứng cứ đó. Việc tiết lộ hoặc sử dụng sẽ tuân theo pháp luật của Bên yêu cầu và phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bên được yêu cầu.
2. Bên yêu cầu có thể yêu cầu bảo mật nội dung của yêu cầu và các tài liệu kèm theo. Nếu một yêu cầu chỉ có thể được thực hiện khi tiết lộ các thông tin này, Bên được yêu cầu phải thông báo cho Bên yêu cầu trước khi thực hiện yêu cầu. Bên yêu cầu sẽ quyết định việc yêu cầu được thực hiện toàn bộ hoặc từng phần.
3. Bên yêu cầu sẽ đảm bảo rằng thông tin và chứng cứ thu thập được phải được bảo vệ khỏi việc mất mát, bị tiếp cận, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép hoặc bị lạm dụng.
Điều 10
Giới hạn sử dụng
1. Trường hợp thông tin hoặc chứng cứ được Bên được yêu cầu cung cấp, Bên yêu cầu không được sử dụng thông tin hoặc chứng cứ đó ngoài mục đích đã được nêu trong yêu cầu tương trợ trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên được yêu cầu.
2. Bên yêu cầu không được cung cấp thông tin hoặc chứng cứ mà Bên được yêu cầu cung cấp theo Hiệp định này cho Nước thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên được yêu cầu.
Điều 11
Bảo vệ dữ liệu cá nhân
1. Các dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và chuyển giao chỉ khi cần thiết và phù hợp với mục đích được nêu trong yêu cầu tương trợ mà không ảnh hưởng đến khoản 2 Điều này.
2. Dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho một Bên như là kết quả thực hiện một yêu cầu tương trợ được lập theo Hiệp định này có thể được sử dụng bởi Bên tiếp nhận vào những mục đích sau:
a) vì mục đích tố tụng hình sự liên quan đến yêu cầu được lập theo Hiệp định này;
b) vì mục đích tố tụng tư pháp hay thủ tục xử phạt hành chính trực tiếp liên quan đến hoạt động tố tụng được nêu tại điểm a) của khoản này;
c) vì mục đích ngăn chặn một mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp đến an ninh công cộng.
3. Các dữ liệu như vậy cũng có thể được sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác nếu có sự đồng ý trước của Bên chuyển giao dữ liệu.
4. Bất kỳ Bên nào cũng có thể từ chối chuyển giao dữ liệu cá nhân trong trường hợp dữ liệu cá nhân đó được bảo vệ theo quy định của pháp luật trong nước của Bên đó và việc bảo vệ dữ liệu ở cùng cấp độ không được đáp ứng bởi Bên kia.
5. Bên chuyển giao dữ liệu cá nhân có thể yêu cầu Bên tiếp nhận cung cấp thông tin về việc sử dụng dữ liệu cá nhân đó.
6. Dữ liệu cá nhân được chuyển giao theo Hiệp định này phải được xử lý và xóa theo quy định pháp luật của Bên tiếp nhận. Không cần tuân thủ giới hạn này, dữ liệu được chuyển giao phải được xóa ngay sau khi không còn cần thiết cho mục đích mà vì mục đích đó dữ liệu được chuyển giao.
7. Quy định tại Điều này không ảnh hưởng đến khả năng Bên chuyển giao dữ liệu cá nhân áp dụng thêm các điều kiện trong những trường hợp cụ thể khi yêu cầu tương trợ không thể thực hiện được nếu không có các điều kiện này. Nếu điều kiện được áp dụng theo quy định tại khoản này, Bên tiếp nhận dữ liệu cá nhân phải xử lý dữ liệu nhận được trên cơ sở tuân thủ các điều kiện đó.
Điều 12
Chi phí
1. Bên được yêu cầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện yêu cầu tương trợ theo pháp luật của mình trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Cơ quan trung ương.
2. Ngoài các quy định tại khoản 1, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Cơ quan trung ương, Bên yêu cầu sẽ chịu các chi phí sau:
(a) Chi phí cho người làm chứng chuyên gia;
(b) Các chi phí liên quan đến phiên dịch, biên dịch và sao chép tài liệu và thu thập chứng cứ qua cầu truyền hình hoặc qua các phương tiện điện tử khác từ Bên được yêu cầu tới Bên yêu cầu và các chi phí liên quan đến việc thiết lập và thực hiện cầu truyền hình;
(c) Chi phí liên quan đến việc đi lại của bất kỳ người nào đến và rời khỏi lãnh thổ của Bên được yêu cầu và bất kỳ khoản phí, trợ cấp, chi phí mà người đó có thể được trả trong khi ở Bên yêu cầu theo yêu cầu tại Điều 15 và 16 Hiệp định này, và chi phí của nhân viên hộ tống liên quan đến việc chuyển giao;
(d) chi phí thu giữ, lưu trữ và vận chuyển chứng cứ, tài sản, phương tiện hoặc tài sản do phạm tội mà có.
3. Trong quá trình thực hiện yêu cầu, trường hợp Bên được yêu cầu phát hiện ra rằng việc thực hiện có thể phát sinh các chi phí cao bất thường, Bên được yêu cầu sẽ trao đổi ngay với Bên yêu cầu.
Phần II
Các hình thức tương trợ
Điều 13
Khám xét
Khi được yêu cầu, trong phạm vi pháp luật nước mình cho phép, Bên được yêu cầu sẽ làm mọi cách tìm trên lãnh thổ của mình các đối tượng, chứng cứ, tài sản, công cụ hoặc tài sản do phạm tội mà có được nêu trong yêu cầu tương trợ và có thể nằm trong lãnh thổ của mình, và thông báo kết quả cho Bên yêu cầu. Trong trường hợp này, các quyền của bên thứ ba ngay tình được tôn trọng và bảo vệ.
Điều 14
Tống đạt giấy tờ
1. Trong phạm vi pháp luật nước mình cho phép, Bên được yêu cầu thực hiện yêu cầu về tống đạt giấy tờ, bao gồm giấy triệu tập hoặc các giấy tờ có liên quan khác yêu cầu sự có mặt của một người đang ở trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu trước cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu.
2. Trường hợp yêu cầu tống đạt một tài liệu yêu cầu sự có mặt của một người trước cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu thì yêu cầu phải được nhận bởi Cơ quan trung ương của Bên được yêu cầu không ít hơn chín mươi (90) ngày trước ngày dự định người đó có mặt. Trong trường hợp khẩn cấp, Bên được yêu cầu có thể không áp dụng thời hạn này.
3. Bên được yêu cầu phải chuyển cho Bên yêu cầu văn bản xác nhận đã tống đạt giấy tờ. Nếu việc tống đạt không thực hiện được, Bên yêu cầu phải được thông báo lý do. Khi có yêu cầu của Bên yêu cầu, nếu có thể, Bên được yêu cầu phải kịp thời thông báo cho Bên yêu cầu về ý kiến của người được triệu tập có mặt trước cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu theo khoản 1.
Điều 15
Chuyển giao tạm thời người đang chấp hành hình phạt tù đến lãnh thổ của Bên yêu cầu
1. Người đang chấp hành hình phạt tù trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu, theo đề nghị của Bên yêu cầu, có thể được chuyển giao tạm thời từ Bên được yêu cầu tới Bên yêu cầu để hỗ trợ quá trình tố tụng hình sự hoặc cung cấp chứng cứ nếu:
a) người đó đồng ý với việc chuyển giao để hỗ trợ điều tra hay cung cấp chứng cứ; và
b) Bên yêu cầu cam kết bằng văn bản về việc tuân thủ các điều kiện cụ thể do Bên được yêu cầu đưa ra liên quan đến việc giam giữ và bảo đảm an toàn cho người được chuyển giao.
2. Vì mục đích của Điều này:
(a) Bên yêu cầu sẽ có thẩm quyền và nghĩa vụ giam giữ người được chuyển giao trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Cơ quan trung ương của cả hai Bên;
(b) người được chuyển giao theo Điều này sẽ được trả lại cho Bên được yêu cầu theo cách thức mà Cơ quan trung ương của cả hai Bên đã thỏa thuận ngay khi hoàn thành mục đích chuyển giao hoặc vào thời điểm sớm hơn nếu sự có mặt của người đó không còn cần thiết;
(c) Bên yêu cầu sẽ không đề nghị Bên được yêu cầu tiến hành thủ tục dẫn độ hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác để trả lại người được chuyển giao;
(d) thời gian người được chuyển giao bị giam giữ tại Bên yêu cầu được tính vào thời hạn chấp hành hình phạt tù tại Bên được yêu cầu.
Điều 16
Yêu cầu người khác hỗ trợ quá trình tố tụng hình sự hoặc cung cấp chứng cứ tại Bên yêu cầu
Theo đề nghị của Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ mời bất kỳ người nào tự nguyện hỗ trợ điều tra hoặc có mặt trong quá trình tố tụng tại Bên yêu cầu và sẽ thông báo cho Bên yêu cầu ý kiến của người đó. Người đó cũng sẽ được thông báo về bảo đảm an toàn, hỗ trợ và tiền trợ cấp được hưởng.
Điều 17
Bảo đảm an toàn
1. Một người có mặt trước cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu theo Điều 14, 15 hoặc 16 Hiệp định này sẽ không:
a) bị giam giữ, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xét xử tại Bên yêu cầu đối với hành vi được cho là xảy ra trước khi người này rời lãnh thổ của Bên được yêu cầu;
b) có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ hoặc hỗ trợ bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào ngoài thủ tục đã nêu trong yêu cầu.
2. Người quyết định không hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ theo Điều 14, 15 hoặc 16 Hiệp định này không phải chịu bất kỳ hình phạt hay biện pháp cưỡng chế nào của Bên yêu cầu hay Bên được yêu cầu.
3. Sự bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng khi
a) người đó vẫn ở lại lãnh thổ của Bên yêu cầu sau thời hạn mười lăm (15) ngày liên tục, kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu thông báo chính thức là sự có mặt của người đó là không còn cần thiết nữa hoặc từ ngày mà người đó không có mặt trước cơ quan có thẩm quyền theo lịch trình trừ khi lý do của việc không có mặt nằm ngoài sự kiểm soát của người đó; hoặc
b) người đó đã rời khỏi Bên yêu cầu nhưng tự quay trở lại.
4. Thời gian 15 ngày theo khoản 3(a) không bao gồm thời gian mà người đó không thể rời khỏi lãnh thổ của Bên yêu cầu do những lý do nằm ngoài sự kiểm soát của người đó.
5. Khi Bên yêu cầu biết rằng đảm bảo an toàn theo quy định tại Khoản 1 không được áp dụng theo Khoản 3, Bên yêu cầu phải thông báo ngay cho Bên được yêu cầu, nếu thông tin đó do Bên được yêu cầu đưa ra.
6. Đảm bảo an toàn theo Khoản 1 sẽ được cung cấp cho người tạm thời được chuyển giao theo Điều 15 ngoại trừ việc người đó phải bị giam giữ về hành vi phạm tội mà người đó đang chấp hành bản án tại Bên được yêu cầu.
7. Người đang hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ như người làm chứng hay người giám định theo Điều 14, 15 hoặc 16 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về lời khai của họ, trừ việc họ khai báo gian dối.
Điều 18
Lấy lời khai và thu thập chứng cứ
1. Theo yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ lấy lời khai theo pháp luật nước mình. Bên được yêu cầu sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện yêu cầu. Nếu thông tin trong yêu cầu không đủ để áp dụng các biện pháp đó theo pháp luật của Bên được yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho Bên yêu cầu về các quy định pháp luật về việc áp dụng các biện pháp đó và đề nghị Bên yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung theo Điều 5(4).
2. Người được lấy lời khai có thể tuyên bố về quyền không phải làm chứng theo pháp luật quốc gia của một trong hai Bên. Nếu bất kỳ người nào ở Bên được yêu cầu tuyên bố rằng có quyền hoặc nghĩa vụ từ chối cung cấp lời khai theo pháp luật của Bên yêu cầu, Cơ quan trung ương của các Bên có thể tham vấn để xác nhận về quyền hoặc nghĩa vụ đó theo pháp luật của Bên yêu cầu.
3. Theo pháp luật của mình và nếu có yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ thu thập chứng cứ được cung cấp bởi người đưa ra lời khai và chuyển giao cho Bên yêu cầu.
Điều 19
Thu thập chứng cứ qua cầu truyền hình
1. Nếu một người ở trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu và phải cung cấp lời khai trước cơ quan có thẩm quyền của Bên yêu cầu, Bên yêu cầu có thể tiến hành lấy lời khai người đó qua cầu truyền hình nếu việc đó là cần thiết cho thủ tục tố tụng hình sự tại Bên yêu cầu. Các Cơ quan trung ương sẽ tham vấn để tạo điều kiện giải quyết các vấn đề pháp lý, kỹ thuật hoặc hậu cần có thể phát sinh trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ trong từng trường hợp cụ thể.
2. Bên được yêu cầu cũng có thể cho phép sử dụng cầu truyền hình cho các mục đích khác, bao gồm thực hiện việc công nhận người hoặc chứng cứ và các cuộc đối chất.
Điều 20
Cung cấp tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin
1. Theo yêu cầu và theo pháp luật của mình, Bên được yêu cầu sẽ cung cấp các bản sao tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin có sẵn công khai.
2. Theo pháp luật của mình, Bên được yêu cầu có thể cung cấp các bản sao của tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin chính thức với cùng mức độ và điều kiện như đối với trường hợp cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự nước mình.
Điều 21
Xác định thông tin tài chính và ngân hàng
1. Theo pháp luật của mình, các Bên sẽ trao đổi thông tin về tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền sử dụng các tài khoản đó nằm trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu và hoạt động ngân hàng có liên quan đến thủ tục tố tụng hình sự tại Bên yêu cầu. Trong trường hợp này, Bên được yêu cầu sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết, trong phạm vi được pháp luật nước mình cho phép, để đảm bảo rằng các ngân hàng không tiết lộ cho người có liên quan hoặc cho người thứ ba rằng thông tin đã được trao đổi cho Bên yêu cầu.
2. Yêu cầu tương trợ theo Khoản 1 sẽ bao gồm một bản giải thích chi tiết về mối quan hệ giữa tài khoản ngân hàng giả định, các chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền sử dụng các tài khoản đó với hành vi phạm tội liên quan đến yêu cầu.
3. Tương trợ theo Khoản 1 cũng có thể mở rộng đối với các tổ chức tài chính khác.
Điều 22
Thu giữ và chuyển giao chứng cứ
1. Nếu được yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ thu giữ bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến yêu cầu tương trợ theo pháp luật của mình.
2. Khi có yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ chuyển giao bất kỳ chứng cứ nào bị thu giữ mà có thể sử dụng làm chứng cứ trong thủ tục tố tụng hình sự tại Bên yêu cầu. Bên yêu cầu sẽ tuân thủ bất kỳ điều kiện nào do Bên được yêu cầu đưa ra liên quan đến bất kỳ chứng cứ bị thu giữ mà được chuyển giao cho Bên yêu cầu.
Điều 23
Trả lại chứng cứ
Theo yêu cầu của Bên được yêu cầu, Bên yêu cầu sẽ trả lại các chứng cứ được cung cấp theo Hiệp định này khi những chứng cứ đó không còn cần thiết cho thủ tục tố tụng hình sự được nêu trong yêu cầu.
Điều 24
Công cụ, phương tiện và tài sản do phạm tội mà có
1. Trường hợp tìm thấy công cụ, phương tiện và/hoặc tài sản bị nghi ngờ do phạm tội mà có, theo yêu cầu của Bên yêu cầu, Bên được yêu cầu sẽ thực hiện các biện pháp được pháp luật nước mình cho phép để thu giữ và/hoặc tịch thu công cụ, phương tiện và/hoặc tài sản do phạm tội mà có này. Bên được yêu cầu có thể chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công cụ, phương tiện và/hoặc tài sản do phạm tội mà có bi tịch thu cho Bên yêu cầu theo các điều kiện do các Bên thỏa thuận.
2. Việc áp dụng Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền của người thứ ba ngay tình.
Điều 25
Trao đổi thông tin tự nguyện
1. Không ảnh hưởng đến thủ tục tố tụng hình sự của mình, một Bên có thể, không cần yêu cầu trước, chuyển tiếp cho Bên kia thông tin được thu thập trong quá trình tố tụng hình sự của mình nếu cho rằng thông tin đó có thể hỗ trợ Bên kia khởi tố hoặc tiến hành tố tụng hình sự, hoặc có thể dẫn đến một yêu cầu của Bên đó theo Hiệp định này.
2. Theo pháp luật của mình, Bên cung cấp có thể đưa ra các điều kiện đối với Bên nhận về việc sử dụng thông tin đó, Trong trường hợp này, Bên cung cấp sẽ thông báo trước cho Bên nhận về bản chất của thông tin được cung cấp và các điều kiện cần tuân thủ. Nếu Bên nhận đồng ý với việc chuyển giao thông tin có điều kiện thì phải tuân thủ các điều kiện đó.
Điều 26
Trao đổi thông tin pháp luật và thực tiễn áp dụng
Khi có yêu cầu, các Bên sẽ trao đổi thông tin về pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng tại thời điểm yêu cầu tương trợ hoặc tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến yêu cầu.
Phần III
Điều khoản cuối cùng
Điều 27
Tham vấn
Các Cơ quan trung ương sẽ tham vấn thường xuyên nhằm mục đích giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ và tạo điều kiện cho việc tương trợ nhanh chóng và có hiệu quả theo Hiệp định này và đồng ý với những biện pháp thực tiễn có thể cần thiết cho mục đích này.
Điều 28
Giải quyết bất đồng
Bất kì bất đồng nào phát sinh trong giải thích hay áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua kênh ngoại giao nếu các Cơ quan trung ương không thể thỏa thuận bằng việc tham vấn.
Điều 29
Mối quan hệ với các văn kiện quốc tế khác
1. Các quy định của Hiệp định này sẽ không làm phương hại đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một Bên theo các điều ước khác và, đối với Cộng hòa Séc, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ tư cách thành viên của Liên minh Châu Âu.
2. Hiệp định này sẽ không ngăn các Bên yêu cầu và thực hiện tương trợ cho nhau theo quy định của các văn kiện pháp lý quốc tế hiện hành khác.
Điều 30
Hiệu lực và chấm dứt Hiệp định
1. Các Bên sẽ thông báo cho nhau bằng công hàm ngoại giao về việc hoàn thành các thủ tục trong nước để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi (30) sau ngày nhận được công hàm ngoại giao cuối cùng.
2. Hiệp định này được áp dụng đối với bất kỳ yêu cầu tương trợ nào được gửi sau ngày Hiệp định có hiệu lực, kể cả yêu cầu tương trợ liên quan đến hành vi phạm tội được thực hiện trước ngày đó.
3. Hiệp định này có thể được sửa đổi bởi các nghị định thư được hai Bên thỏa thuận và sẽ có hiệu lực theo thủ tục quy định tại Khoản 1 và đó sẽ là một phần không thể tách rời của Hiệp định này.
4. Hiệp định này sẽ có hiệu lực cho đến khi một Bên chấm dứt bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia thông qua kênh ngoại giao. Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày Bên kia nhận được thông báo. Các yêu cầu tương trợ được đưa ra trước khi thông báo và đang thực hiện tại thời điểm chấm dứt Hiệp định vẫn được thực hiện theo Hiệp định này.
5. Kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực, các Điều 1 đến 14 của Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ký ngày 12/10/1982 tại Pra-ha sẽ không được áp dụng đối với hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa các Bên và các Điều 58 và 78 của Hiệp định này sẽ chấm dứt hiệu lực.
Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền hợp thức, đã ký Hiệp định này.
Làm tại Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Séc và tiếng Anh, mỗi bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau trong việc giải thích Hiệp định này thì sẽ căn cứ vào bản tiếng Anh.
THAY MẶT
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ông Lê Minh Trí
Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao
THAY MẶT
NƯỚC CỘNG HÒA SÉC
Ông Hynek Kmoníček
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước Cộng hòa Séc tại nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TREATY
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE CZECH REPUBLIC
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE CZECH REPUBLIC (hereinafter referred to as “the Parties”),
DESIRING to maintain and strengthen the mutual relations,
RESPECTING the generally recognized rules of international law,
REAFFIRMING their commitment to respect justice, human rights, principles of rule of law and democracy,
RECALLING the Agreement between the Socialist Republic of Viet Nam and the Czechoslovak Socialist Republic on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters signed on October 12 th  1982 in Prague,
NOTING that both the Socialist Republic of Viet Nam and the Czech Republic currently apply the terms of that Agreement,
DESIRING to improve and promote more effective cooperation between them in criminal matters in accordance with their national laws,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
PART I
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1
OBJECT OF THE TREATY
1. The Parties shall provide each other with the widest mutual legal assistance (hereinafter referred to as “assistance”) in accordance with the provisions of this Treaty and respective national laws for criminal proceedings.
2. This Treaty shall not apply to:
(a) extradition;
(b) transfer of criminal proceedings;
(c) transfer of sentenced persons for the purpose of serving their sentences of imprisonment; and
(d) the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party, except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty.
ARTICLE 2
SCOPE OF ASSISTANCE
1. The assistance shall include the types of assistance described in Part II of this Treaty and any other assistance permitted by the laws of both Parties and not contrary to this Treaty.
2. Such assistance may consist of:
(a) serving documents;
(b) summoning a witness or an expert;
(c) taking and providing evidence;
(d) temporary transfer of sentenced persons in the Requested Party to appear in the Requesting Party to assist in investigations or give evidence;
(e) taking measures to search, seize or confiscate instrumentalities and proceeds of crime;
(f) exchanging information;
(g) any other form of assistance consistent with the objects of this Treaty which is not inconsistent with the law of the Requested Party.
ARTICLE 3
DEFINITIONS
For the purposes of this Treaty,
(a) the term “items of evidence” includes documents, records and other articles of evidence;
(b) the term “property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets;
(c) the term “instrumentalities of crime” shall mean any property that has been used, being used or intended to be used in the commission of a criminal offence;
(d) the term “proceeds of crime” shall mean any assets derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of a criminal offence;
(e) the term “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;
(f) the term “confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.
ARTICLE 4
CENTRAL AUTHORITIES
1. Requests for assistance shall be sent and replied to through the Central Authorities.
2. The following authorities are designated as the Central Authorities for the purpose of this Treaty:
(a) for the Socialist Republic of Viet Nam, the Supreme People's Procuracy; and
(b) for the Czech Republic, the Supreme Public Prosecutor’s Office of the Czech Republic for outgoing requests for assistance originating from prosecutors and for incoming requests for assistance originating from pre-trial proceedings and the Ministry of Justice of the Czech Republic for other requests for assistance.
3. The Central Authorities shall, for the purposes of this Treaty, communicate with each other directly. When necessary, the Parties may communicate through diplomatic channels.
4. Either Party may change its Central Authority. In such a case, it shall inform the other Party through diplomatic channel of the change and of the contact details of the new Central Authority.
ARTICLE 5
FORM AND CONTENT OF THE REQUESTS FOR ASSISTANCE
1. A request for assistance shall be made in writing and must bear the signature of the competent authority making the request and certified with its official seal.
2. The request for assistance shall include:
(a) the name and address of the competent authority conducting the criminal proceedings, for which the assistance is requested, and competent authority requesting the assistance;
(b) a description of the facts of every criminal offence to which the request for assistance relates and the text of the applicable provisions of the relevant criminal law of the Requesting Party, including penalties and the statutes of limitations;
(c) the stage of criminal proceedings for which the assistance is requested;
(d) a description of the assistance requested and items of evidence sought and their purpose.
3. To the extent necessary and possible, the request for assistance shall also include:
(a) identity of the persons who are subject of the criminal proceedings for which the assistance is requested, the time and place of commission of the criminal offence and the damage caused or attempted to be caused;
(b) identity and location of any person from whom evidence is sought or to be served or of any item sought or description of a place to be searched and their relationship to the criminal proceedings for which the assistance is requested;
(c) description of any specific procedure to be followed when executing the request for assistance;
(d) any request for confidentiality;
(e) in cases of urgency, an indication of the time limit in which the request for assistance should be executed and reasons for the urgency;
(f) in cases of service of documents, the manner in which it is to be made;
(g) list of questions to be asked if testimony or a statement of a person is sought;
(h) indication of persons whose presence at the execution of the request for assistance the Requested Party is asked to permit, their role in the criminal proceedings for which the assistance is requested and purpose of their presence at the execution of the request for assistance;
(i) information as to the allowances and reimbursements to which a person summoned to appear in the Requesting Party will be entitled;
(j) information on the right not to testify which could accrue under the law of the Requesting Party to the person whose testimony or statement the Requested Party is requested to obtain and on any immunities, exemptions, privileges or incapacities under the law of the Requesting Party that could be relevant for the execution of the request for assistance;
(k) a precise description of items of evidence, property, instrumentalities or proceeds of crime that are to be seized or confiscated, including their relationship to the criminal offence and criminal proceedings for the purposes of which the assistance is requested, and grounds to believe that such items of evidence, property, instrumentalities or proceeds of crime are in the territory of the Requested Party, and order or judgment of a court or other competent authority to which the request for seizure or confiscation relates; and
(l) any other information that may facilitate the execution of the request for assistance.
4. If the Requested Party considers that the content of the request for assistance is not sufficient for its execution, it may require supplementary information and it may set a reasonable deadline for the Requesting Party to provide it.
5. The request for assistance and any documents supporting it, including any document to be served, shall be in the language of the Requesting Party and accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into English.
6. In urgent cases and permitted by the Requested Party, the request for assistance may be transmitted between the Central Authorities by fax or e- mail. The written original of the request for assistance shall be received by the Central Authority of the Requested Party within thirty (30) days or in a time limit agreed by the Central Authorities.
ARTICLE 6
CERTIFICATION AND AUTHENTIFICATION
1. Requests for assistance, documents in support thereof and documents or materials furnished in response to the request shall not require any legalization, certification or authentification.
2. Where, in particular case, the Requested Party or the Requesting Party requests that documents or materials are authentificated, the documents or materials shall be duly authentificated by signature and official seal of the competent authority of the respective Party.
ARTICLE 7
REFUSAL OR POSTPONEMENT OF ASSISTANCE
1. The Requested Party shall refuse assistance, entirely or in part, if it considers that:
(a) execution of the request for assistance is contrary to obligations of the Requested Party arising from international agreements of which is a party to or contrary to its national law;
(b) execution of the request for assistance is likely to prejudice the sovereignty, security or public order of the Requested Party;
(c) the request for assistance relates to the prosecution of a person for a criminal offence in respect of which the person has already been convicted, acquitted or pardoned in the Requested Party or for which the person could no longer be prosecuted by reason of lapse of time if the criminal offence had been committed within the jurisdiction of the Requested Party;
(d) the criminal offence in relation to which the assistance is requested would not constitute a criminal offence under the law of the Requested Party;
(e) the request for assistance relates to an offence of political character;
(f) the request for assistance relates to criminal offence committed by members of military forces within their service that does not constitute a criminal offence under ordinary criminal law applicable generally;
(g) the request for assistance relates to a criminal offence punishable in the Requesting Party by death unless the Requesting Party provides guarantees that the Requested Party considers sufficient that death penalty shall not be imposed or, if imposed, shall not be carried out;
(h) there are substantial grounds to believe that the request for assistance has been made with a view to prosecute, punish or discriminate a person on account of race, religion, gender, nationality, ethnic origin, political opinions or any other similar reason, or that such person’s position may be prejudiced for any of those reasons;
(i) there are substantial grounds for believing that the request for assistance will result in a person being subjected to torture or other cruel or inhuman or degrading treatment or punishment.
2. Assistance shall not be refused solely on account of bank secrecy.
3. The Requested Party may postpone the execution of the request of assistance if the execution would interfere with ongoing criminal proceedings in the Requested Party or if its execution is temporarily not possible with regard to specific circumstances of the case.
4. Before refusing assistance or postponing the execution of the request for assistance, the Requested Party shall consult with the Requesting Party to consider whether assistance could be provided subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting Party accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with them.
5. When the Requested Party refuses assistance or postpones the execution of the request for assistance, it shall inform the Requesting Party in writing of the reasons for such refusal or postponement.
ARTICLE 8
EXECUTION OF THE REQUEST FOR ASSISTANCE
1. The Requested Party shall execute the request for assistance in accordance with its national law and, to the extent not prohibited by the law of the Requested Party, in accordance with directions stated in the request for assistance so far as practicable.
2. The Requested Party may permit the presence of persons specified in the request for assistance at the execution of the request for assistance, provided that it is not contrary to the law of the Requested Party. For this purpose, the Requested Party shall inform the Requesting Party in advance about the date, time and place of the execution of the request for assistance; if necessary the Central Authorities shall consult with one another to set a date convenient to both Parties.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party about the results of the execution of the request for assistance or about any circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to the request.
4. Documents transmitted to the Requesting Party as the result of the execution of the request for assistance shall be in the language of the Requested Party.
ARTICLE 9
CONFIDENTIALITY
1. The Requested Party may request to keep confidential the information or evidence provided or sources of such information or evidence. The disclosure or use must be consistent with the law of the Requesting Party and be subject to written consent of the Requested Party.
2. The Requesting Party may request to keep confidential the content of the request for assistance and its supporting documents. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before the request is executed. The Requesting Party shall then determine whether the request should be nevertheless wholly or partly executed.
3. The Requesting Party shall ensure that information or evidence obtained must be protected against loss, unlawful access, use, modification, disclosure or misuse.
ARTICLE 10
LIMITATIONS ON USE
1. Where information or evidence is provided by the Requested Party, the Requesting Party shall not use it for purposes other than those stated in the request for assistance except with the prior written consent of the Requested Party.
2. No information or items of evidence provided by the Requested Party to the Requesting Party under this Treaty shall be provided by the Requesting Party to a third State without the prior written consent of the Requested Party.
ARTICLE 11
PROTECTION OF PERSONAL DATA
1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.
2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:
(a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;
(b) for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a) of this paragraph;
(c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.
4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transferred.
7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for legal assistance could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.
ARTICLE 12
COSTS
1. The Requested Party shall bear all costs related to the execution of the request for assistance in accordance with its national law unless otherwise agreed between the Central Authorities.
2. Notwithstanding Paragraph 1, the Requesting Party shall bear, unless otherwise agreed between the Central Authorities, the following costs:
(a) the fees of expert witnesses;
(b) the costs associated with interpreting, translating and transcription of documents and obtaining evidence via videoconference or other electronic means from the Requested Party to the Requesting Party and costs related to the establishing and servicing of the videoconference;
(c) the expenses related to travel of any person to and from the territory of the Requested Party and any fees, allowances, expenses payable to that person while in the Requesting Party pursuant to a request under the Article 15 and 16 of this Treaty, and expenses of escorting officers associated with transfer;
(d) the costs of seizure, storage and transportation of items of evidence, property, instrumentalities or proceeds of crime.
3. When the Requested Party, in the course of execution of the request for assistance, discovers that such execution would incur extraordinarily high costs, it shall immediately consult with the Requesting Party.
PART II
TYPES OF ASSISTANCE
ARTICLE 13
SEARCH
Upon request, the Requested Party shall in so far as its law permits, do everything possible to find in its territory the persons, items of evidence, property, instrumentalities or proceeds of crime indicated in the request for assistance and presumably located in its territory, and inform about the results the Requesting Party. In this respect, the rights of bona fide third persons are respected and protected.
ARTICLE 14
SERVICE OF DOCUMENTS
1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, effect service of documents, including summons or other related documents requiring the appearance of a person before the competent authority of the Requesting Party, on persons in the Requested Party.
2. Where the request for assistance concerns service of a document requiring the appearance of a person before the competent authority of the Requesting Party, the request shall be received by the Central Authority of the Requested Party not less than ninety (90) days before the scheduled appearance date. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.
3. The Requested Party shall send to the Requesting Party proof of service of the document. If service cannot be carried out, the Requesting Party shall be informed of the reasons. The Requested Party shall, upon request by the Requesting Party, promptly inform the Requesting Party, where possible, of the response of the person who is summoned to appear before the competent authority of the Requesting Party under Paragraph 1.
ARTICLE 15
TEMPORARY TRANSFER OF SENTENCED PERSONS TO THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY
1. A sentenced person of the Requested Party whose appearance in the Requesting Party is sought in order to assist in criminal proceedings or to give evidence may be, upon the request of the Requesting Party, temporarily transferred from the Requested Party to the Requesting Party for that purpose provided:
(a) that person consents to the transfer to assist in investigations or give evidence; and
(b) the Requesting Party undertakes in writing to comply with specific conditions required by the Requested Party concerning the custody and safety of the transferred person.
2. For purpose of this Article:
(a) the Requesting Party shall have the authority and the obligation to keep the person transferred in custody unless otherwise agreed by the Central Authorities of both Parties;
(b) the transferred person under this Article shall be returned to the Requested Party in the manner the Central Authorities of both Parties have agreed as soon as the purpose of the transfer is fulfilled or at such earlier time when the person’s presence is no longer required;
(c) the Requesting Party shall not require the Requested Party to initiate extradition proceedings or any other proceedings for the return of the person transferred;
(d) time served in the custody of the Requesting Party by the person transferred shall be counted against the execution of the sentence imposed in the Requested Party.
ARTICLE 16
REQUESTING OTHER PERSONS TO ASSIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS OR TO GIVE EVIDENCE IN THE REQUESTING PARTY
Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall invite any person to voluntarily assist in the investigation or to appear in the proceedings in the Requesting Party and shall inform the Requesting Party of the person’s response. That person shall also be informed of safe conduct, facilities and allowances that would be provided.
ARTICLE 17
SAFE CONDUCT
1. A person who appears before the competent authority of the Requesting Party under Article 14, 15 or 16 of this Treaty shall not:
(a) be detained, prosecuted or punished in the Requesting Party in respect of any act or omission of the person that is alleged to have occurred before the person’s departure from the Requested Party;
(b) be obliged to give evidence or to assist in any criminal proceeding, other than the proceeding specified in the request.
2. The person who decides not to assist in investigations or give evidence under Article 14, 15 or 16 of this Treaty shall not be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure in the Requesting Party or in the Requested Party.
3. The safe conduct provided for in Paragraph 1 shall cease when:
(a) the person remains in the territory of the Requesting Party after the expiration of fifteen (15) consecutive days since that person has been officially notified by the competent authority of the Requesting Party that his or her presence is no longer required or from the day when he or she failed to appear before that authority on the scheduled appearance date unless such failure to appear was caused by reasons beyond that person’s control; or
(b) the person, having left the Requesting Party, voluntarily returns to it.
4. The period of fifteen (15) days provided for in Paragraph 3(a) shall not include the period during which the person could not leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his or her control.
5. When the Requesting Party knows that the safe conduct provided for in Paragraph 1 has ceased pursuant to Paragraph 3, the Requesting Party shall so inform the Requested Party without delay, if such information is requested by the Requested Party.
6. Safe conduct in accordance with Paragraph 1 shall be provided to the person temporarily transferred under Article 15 except that the person shall be kept in custody for the offence for which the person has been serving a sentence in the Requested Party.
7. The person who is assisting in investigations or giving evidence as witness or expert under Article 14, 15 or 16 shall not be prosecuted for his or her statements, except making false statements.
ARTICLE 18
TAKING TESTIMONY OR STATEMENT AND OBTAINING EVIDENCE
1. Upon request, the Requested Party shall take testimony or statements of persons in accordance with its national law. The Requested Party shall employ necessary measures in order to do so. If the information contained in the request is not sufficient to justify those measures under the law of the Requested Party, the Requested Party shall inform the Requesting Party about requirements of its law for employing such measures and invite the Requesting Party to provide supplementary information in accordance with Article 5 Paragraph 4.
2. The person to be heard may claim the right not to testify which would accrue to them under the national laws of either Party. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give testimony or statement under the law of the Requesting Party, the Central Authorities of the Parties may consult in order to verify the existence of that right or obligation under the law of the Requesting Party.
3. Upon request, the Requested Party shall, in accordance with its national law, obtain items of evidence provided by the person giving testimony or making a statement and transfer them to the Requesting Party.
ARTICLE 19
TAKING EVIDENCE BY VIDEOCONFERENCE
1. If a person is in the territory of the Requested Party and has to be heard by the competent authority of the Requesting Party, the Requested Party may enable testimony or a statement to be taken from that person by that competent authority by videoconference, if such hearing is necessary for the criminal proceedings in the Requesting Party. The Central Authorities shall consult in order to facilitate resolution of legal, technical or logistical issues that may arise in the execution of the request for assistance on a case-by-case basis.
2. The Requested Party may allow the use of videoconference also for other purposes, including to effect the recognition of persons or items of evidence and for confrontations.
ARTICLE 20
PROVIDING DOCUMENTS, RECORDS OR INFORMATION
1. Upon request and in accordance with its national law, the Requested Party shall provide copies of publicly available documents, records or information.
2. The Requested Party may, in accordance with its national law, provide copies of official document, record or information to the same extent and under the same conditions as such documents, records or information would be available to its own authorities competent to conduct criminal proceedings.
ARTICLE 21
IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION
1. The Parties shall, in accordance with their national laws, exchange information on bank accounts, account holders or persons authorized to use such accounts located in the territory of the Requested Party and banking operations, in relation to criminal proceedings in the Requesting Party. In this case, the Requested Party shall take all necessary steps, to the extent permitted by national law, to ensure that banks do not reveal to the person concerned or to third persons that information has been communicated to the Requesting Party.
2. The request for assistance under Paragraph 1 shall include a detailed explanation of the relationship of the presumed bank account, account holders or persons authorized to use such accounts to the criminal offence in relation to which the assistance is requested.
3. Assistance under Paragraph 1 may extend also to other financial institutions.
ARTICLE 22
SEIZURE AND TRANSFER OF EVIDENCE
1. Upon request, the Requested Party shall, in accordance with its national law, seize any items of evidence, in relation to which the assistance is requested.
2. Upon request, the Requested Party shall transfer any seized items of evidence that may serve as evidence in the criminal proceedings in the Requesting Party for which the assistance is requested to the Requesting Party. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized items of evidence transferred to the Requesting Party.
ARTICLE 23
RETURN OF EVIDENCE
The Requesting Party shall, upon request of the Requested Party, return items of evidence provided under this Treaty when they are no longer necessary in the criminal proceedings specified in the request.
ARTICLE 24
INSTRUMENTALITIES AND PROCEEDS OF CRIME
1. Where suspected instrumentalities and/or proceeds of crime are found, upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall take measures as are permitted by its law to seize and/or confiscate such instrumentalities and/or proceeds of crime. The Requested Party may transfer, in whole or in part, confiscated instrumentalities and/or proceeds of crime to the Requesting Party under the conditions agreed by the Parties.
2. Application of this Article shall be without prejudice to the rights of bona fide third persons.
ARTICLE 25
SPONTANEOUS EXCHANGE OF INFORMATION
1. Without prejudice to their own criminal proceedings, a Party may, without prior request, forward to the other Party information obtained within the framework of their own criminal proceedings, when they consider that such information might assist the other Party in initiating or carrying out criminal proceedings, or might lead to a request by that Party under this Treaty.
2. The Providing Party may, in accordance with its national law, impose conditions on the use of such information by the Receiving Party. In such a case, the Providing Party shall give prior notice to the Receiving Party of the nature of the information to be provided and of the conditions to be imposed. The Receiving Party shall be bound by those conditions if it agrees to transmission of the information under such conditions.
ARTICLE 26
EXCHANGE OF INFORMATION ON LAW AND ITS APPLICATION IN PRACTICE
Upon request, the Parties shall exchange information on their respective laws, regulations and their application in practice at the time of the request for assistance or at the time of the commission of the criminal offence in relation to which the assistance is requested.
PART III
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 27
CONSULTATIONS
The Central Authorities shall hold consultations on regular basis for the purpose of resolving any difficulties with regard to the execution of requests for assistance and facilitating speedy and effective assistance under this Treaty and agree on such practical measures as may be necessary for this purpose.
ARTICLE 28
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are themselves unable to reach agreement through consultations.
ARTICLE 29
RELATIONSHIP TO THE OTHER INTERNATIONAL INSTRUMENTS
1. The provisions of this Treaty shall not prejudice any right or obligation of either Party under other treaties and, for the Czech Republic, any right or obligation arising from its membership in the European Union.
2. This Treaty shall not prevent the Parties from requesting and granting assistance to each other through the provisions of other applicable international legal instruments.
ARTICLE 30
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
1. The Parties shall inform each other by diplomatic notes about the fulfilment of their national requirements for the entry of this Treaty into force. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30 th ) day after receipt of the latter diplomatic note.
2. This Treaty shall apply to any request for assistance submitted after the day upon which this Treaty enters into force, even if the criminal offence, for which the assistance is requested, was committed before that day.
3. This Treaty may be amended by mutually agreed protocols that shall enter into force by the procedure provided for in Paragraph 1 and that shall be integral parts of this Treaty.
4. This Treaty shall remain in force until terminated by either Party by means of written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall take effect six (6) months following the day of such notification. Requests for assistance submitted before the notification and still pending at the time when termination of this Treaty takes effect shall be executed under this Treaty.
5. Upon entering into force of this Treaty, Articles 1 to 14 of the Agreement between the Socialist Republic of Viet Nam and the Czechoslovak Socialist Republic on Mutual Legal Assistance in Civil and Criminal Matters, signed on October 12th 1982 in Prague, shall not be applicable to mutual legal assistance in criminal matters between the Parties and Articles 58 and 78 of the Agreement shall be terminated.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Treaty.
DONE at Hanoi, on 21/4/2023, in two originals, each in Vietnamese, Czech, and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Mr. Le Minh Tri
Prosecutor General
Supreme People’s Procuracy
FOR
THE CZECH REPUBLIC
H.E. Mr. Hynek Kmoníček
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Czech Republic to the
Socialist Republic of Viet Nam
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